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TRƯỜNG THCS TRUNG LẬP
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: TOÁN 7

	
	Thời gian: 90 phút


	Cấp độ


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Chủ đề
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	2
3
30%
	
	
	2

30%

	2. TÌM x, y, z
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1
2

20%
	
	
	
	1
2
20%

	3. ÁP DỤNG
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1
1

10%
	1
1

10%
	2
2
20%

	4.BÀI TOÁN THỰC TẾ
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1

1

10%
	
	1

1

10%

	5. HÌNH HỌC
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2
2

20%
	
	
	
	2

2

20%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	3
4
40%
	2
3
30%
	2
2

20%
	1
1

10%
	8
10

100%


	UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS TRUNG LẬP
	         ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

            NĂM HỌC 2021-2022
          MÔN: TOÁN – LỚP 7

	
	          Thời gian: 90 phút 

          (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (3điểm) Thực hiện phép tính:
a) 
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b) 
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Câu 2: (2điểm) Tìm x, y, z biết: 
[image: image3.wmf]245
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 và x - y + z = 30
Câu 3: (1 điểm) Biết 4m dây thép nặng 100g. Hỏi 500m dây thép  như thế nặng bao nhiêu gam?

Câu 4: (1 điểm) Cho biết 5 công nhân hoàn thành công việc trong 16 giờ. Hỏi 8 công nhân (với cùng năng suất như thế ) hoàn thành công việc đó trong mấy giờ?
Câu 5:(1 điểm) Giá của một chiếc Ti vi là 9000 000 đồng, ngoài ra khách hàng phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng. Hỏi kể cả thuế giá trị gia tăng thì giá của chiếc Ti vi đó là bao nhiêu?
Câu 6: (2 điểm) Cho (ABC có AB = AC. Gọi K là trung điểm của BC.

a) Chứng minh (AKB = (AKC.

b) Chứng minh  AK ( BC.
---HẾT---
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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Câu 1: (3đ)

a) 
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(1,5đ)

b) 
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(1,5đ)

Câu 2: (2đ)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

Ta có: 
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(1đ)
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(0,5đ)
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(0,25đ)
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(0,25đ)
Câu 3: (1đ)


Gọi x (g) là khối lượng của 500m dây.



          (0,25đ)
Vì số mét dây và khối lượng là hai đại lượng tỉ lệ thuận.
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(0,5đ)
Vậy 500m dây nặng 12 500g





(0,25đ)
Câu 4: (1đ)


Gọi x (giờ) mà 8 công nhân hoàn thành công việc.


(0,25đ)

Vì số công nhân và số giờ là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.


Nên 5.16 = 8.x







(0,25đ)
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 80 = 8.x
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 x = 80 : 8
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x = 10








(0,25đ)
Vậy 8 công nhân hoàn thành công việc đó mất 10 giờ

(0,25đ)
Câu 5: (1đ)


Cả thuế giá trị gia tăng thì chiếc ti vi có giá là:


9 000 000 + 9 000 000.10% = 9 900 000 (đồng)

(1đ)
Câu 6: (2đ)


a/ Xét ∆AKB và ∆AKC có:







AB = AC (gt)







BK = KC (K là trung điểm BC)








AK là cạnh chung
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∆AKB = ∆AKC (c.c.c)

(1đ)






b/ Ta có: ∆AKB = ∆AKC 
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Mà [image: image22.png]K, + K, =180°



 (2 góc kề bù)








Nên [image: image24.png]K, =K, =90°











Vậy AK [image: image26.png]


 BC


(1đ)
Đề chính thức
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